
STT Tên hoạt chất
Nồng độ/Hàm 

lượng
Dạng bào chế Đường dùng

Nhóm 

TCKT

Đơn vị 

tính
Số lượng   Ghi chú 

1
Fentanyl (dưới dạng  Fentanyl 

citrate)
50mcg/ml Dung dịch tiêm Tiêm/Tiêm truyền 1 Ống 5.000

2

Nitroglycerin (dưới dạng 

Nitroglycerin 5% trong Propylen 

glycol)

5mg/5ml Dung dịch tiêm Tiêm/Tiêm truyền 4 Ống 2.000

3 Glucosamin 500mg
Viên nén bao 

phim
uống 2 viên 70.000
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